
ĐIỀU LỆ 

Đại hội Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 

Môn Khiêu vũ thể thao 

(Đính kèm Quyết định số                                 ngày      tháng      năm 2026 của  

Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh) 
 

I. Thời gian và địa điểm: 

Chi tiết Thời gian Địa điểm 

Hạn chót đăng ký 5/5/2026 
Trung tâm Cung ứng dịch vụ 

văn hóa – thể thao   

phường Xuân Hòa  

(Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương) 

Lắp sàn, thử sân 29/5/2026 

Họp Trưởng đoàn, Lãnh đội 30/5/2026 

Thi đấu  
Từ ngày 30/5/2026 

đến ngày 31/5/2026 

II. Nội dung thi đấu: Gồm 14 nội dung  

TT NỘI DUNG 

A LATIN ĐÔI  

1 Latin 5 điệu                           S(s),C,R,P(s),J 

2 Latin 1 điệu                           Cha Cha Cha (C)                       

3 Latin 1 điệu                           Rumba (R)                           

B STANDARD ĐÔI 

4 Standard 1 điệu                     Waltz (W) 

5 Standard 1 điệu                     Tango (T) 

C LATIN ĐƠN NỮ 

6 Đơn nữ 5 điệu                       S,C,R,P,J 

7 Đơn nữ 1 điệu                       Samba (S) 

8 Đơn nữ 1 điệu                       Cha Cha Cha (C) 

9 Đơn nữ 1 điệu                       Rumba (R)                           

10 Đơn nữ 1 điệu                       Jive (J)                          

D STANDARD ĐƠN NỮ 

11 Đơn nữ 5 điệu                       W,T,VW,F,Q                   

12 Đơn nữ 1 điệu                       Waltz (W)                 

13 Đơn nữ 1 điệu                       Tango (T) 

14 Đơn nữ 1 điệu                       Quickstep (Q) 

III. Điều kiện tham dự 

- Tất cả các Vận động viên tham dự phải mang tên đơn vị thuộc quản lý nhà 

nước. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
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- Mỗi đơn vị được đăng ký tối đa 8 nội dung . Mỗi đơn vị được đăng ký tối 

đa 02 cặp Vận động viên (Vận động viên) /01nội dung  

- Vận động viên tham dự thi đấu phải từ 10 tuổi trở lên  (ngày, tháng, năm 

sinh tính đến thời điểm thi đấu). 

IV. Thể thức thi đấu: 

1. Thể thức Chung 

- Mỗi cặp vận động viên (Vận động viên) được phép tham dự tối đa 02 nội 

dung,  

cụ thể như sau: 

  02 nội dung Latin 

  02 nội dung Standard hoặc  

  01 nội dung Latin và 01 nội dung Standard 

- Mỗi vận động viên được tham dự thi đấu với một bạn nhảy duy nhất. 

- Các cặp Vận động viên đã thi đấu ở nội dung Đôi, không được phép thi 

đấu ở nội dung Solo 

- Cặp vận động viên giành Huy chương vàng nội dung 5 điệu tổng hợp chỉ 

được lựa chon thi đấu thêm 01 điệu đơn; Ban tổ chức sẽ tổ chức bốc thăm tại 

cuộc họp chuyên môn trước giải đấu. 

2. Âm nhạc 

- Đối với các phần thi nhóm thời gian từ 01 phút dến 02 phút. 

- Đối với các phần thi đơn thời gian là 01 phút. 

3. Đấu loại 

- Việc chia vòng, đấu loại trực tiếp phụ thuộc vào số cặp vận động viên (vận 

động viên) tham dự nội dung đó.  

- Mỗi vòng chia làm nhiều lượt, mỗi lượt tư 06 đôi đến 12 đôi. 

- Mỗi vòng loại sẽ loại tối đa ½ số cặp vận động viên (vận động viên) tham 

dự. 

- Các cặp vận động viên thực hiện các nội dung thi đơn theo thứ tự bốc thăm. 

4. Chung kết 

- Vòng chung kết nội dung 5 điệu, ở các điệu có phần thi đơn theo quy định 

(mục V) mỗi cặp vận động viên thực hiện phần thi đơn trước, sau đó tất cả các 

cặp vận động viên cùng thực hiện phần thi nhóm. 

5. Luật thi đấu 

- Áp dụng theo luật thi đấu của Liên đoàn Khiêu vũ thể thao thế giới (WDSF) 

V. Giải thưởng: Theo quy định tại Điều 12 của Điều lệ Chung. 

 


